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BẢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ) NĂM 2026 CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU

(Kèm theo Kế hoạch số 1134/KH-SGDĐT ngày 03 tháng 3 năm 2026

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

98 202 Cộng chung 9.479 8.786 566

1 01 Đặc Khu Kiên Hải 89 64 17

1
Trường TH&THCS 

Nam Du
58 41

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo vụ
Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Tư vấn học sinh
Viên chức tư 

vấn học sinh
III V.07.07.24 1

Đại học trở lên chuyên ngành

đào tạo thuộc nhóm ngành

hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học;

Đào tạo giáo viên phù hợp với

cấp THCS

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

UBND TỈNH AN GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

2 Trường THCS An Sơn 31 23

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Giáo vụ
Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Tư vấn học sinh
Viên chức tư 

vấn học sinh
III V.07.07.24 1

Đại học trở lên chuyên ngành

đào tạo thuộc nhóm ngành

hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học;

Đào tạo giáo viên phù hợp với

cấp THCS

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

2 02 Đặc khu Phú Quốc 488 441 41

1 THCS Dương Đông 1 95 91

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

2 THCS An Thới 1 60 59

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

3 THCS Dương Đông 2 50 47

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên



4

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

3 THCS Dương Tơ 22 19

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

4 TH&THCS Gành Dầu 32 22

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên



5

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

5 TH&THCS Bãi Thơm 31 23

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử trở 

lên hoặc Đại học Lịch sử trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  



6

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo vụ
Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Tư vấn học sinh
Viên chức tư 

vấn học sinh
III V.07.07.24 1

Đại học trở lên chuyên ngành

đào tạo thuộc nhóm ngành

hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học;

Đào tạo giáo viên phù hợp với

cấp THCS

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

6
TH&THCS Cửa 

Dương
21 20

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử trở 

lên hoặc Đại học Lịch sử trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử trở lên  

7
TH&THCS Nguyễn 

Trung Trực
74 73

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

8 TH&THCS Bãi Bổn 38 29

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác



7

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

9 TH&THCS Hàm Ninh 65 58

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

3 03 Đặc khu Thổ Châu 0

4 04 Phường Bình Đức 173 165 4

1
Trường THCS Bình 

Khánh
90 87

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường THCS Trần 

Hưng Đạo
53 48

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

3
Trường THCS Phan 

Văn Trị
30 30

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

5 05 Phường Châu Đốc 259 245 13
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1
Trường THCS 

Nguyễn Đình Chiểu
84 79

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

2
Trường THCS 

Nguyễn Trãi
83 80

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

3 THCS Thủ Khoa Huân 48 45

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  



9

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

4 THCS Phan Bội Châu 44 41

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

6 06 Phường Chi Lăng 47 43 4

1
Trường TH và THCS 

Phan Chu Trinh
47 43

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

7 07 Phường Hà Tiên 131 117 14

1
Trường THCS Đông 

Hồ
48 43

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

2
Trường THCS Bình 

San
39 36

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

3 Trường THCS Mỹ Đức 23 20

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 



11

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

4
Trường TH&THCS 

Cừ Đứt
21 18

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

8 09 Phường Long Xuyên 269 259 12

1
Trường THCS Triệu 

Thị Trinh
31 27

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

2
Trường THCS Bùi 

Hữu Nghĩa
40 40

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  



12

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

3
Trường THCS Mạc 

Đĩnh Chi
62 60

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử trở 

lên hoặc Đại học Lịch sử trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử trở lên  

4
Trường THCS Lý 

Thường Kiệt
94 91

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

5
 Trường THCS Mỹ 

Quý
42 41

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

9 10 Phường Mỹ Thới 74 73 1

1
Trường THCS Mỹ 

Thới
74 73

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

10 11 Phường Rạch Giá 611 570 37
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1 THCS Chu Văn An 47 41

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

2 THCS Hùng Vương 80 73

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

3 THCS Lê Quý Đôn 66 61

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

4 THCS Ngô Quyền 37 35

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử trở 

lên hoặc Đại học Lịch sử trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử trở lên  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

5
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
51 49

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

6 THCS Nguyễn Du 85 78

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

7 THCS Nguyễn Trãi 70 66

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

8
THCS Nguyễn 

Trường Tộ
75 72

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

9
THCS Võ Nguyên 

Giáp
65 61

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

10
THCS Võ Trường 

Toản
35 34

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

11 12 Phường Tân Châu 81 77 4

1
Trường Trung học cơ 

sở Long Thạnh
81 77

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

12 13 Phường Thới Sơn 0

13 14 Phường Tịnh Biên 65 64 1
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1
Trường THCS Lương 

Thế Vinh
65 64

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

14 15 Phường Tô Châu 72 66 6

1
Trường THCS Dương 

Hoà
29 27

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

2
Trường Trung học cơ 

sở Tô Châu
22 20

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử trở 

lên hoặc Đại học Lịch sử trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử trở lên  

3
Trường Trung học cơ 

sở Thuận Yên
21 19

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

15 16 Phường Vĩnh Tế 105 98 7

THCS Trương Gia Mô 74 71

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

THCS Nguyễn Sinh 

Sắc
31 27

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

16 17 Phường Vĩnh Thông 169 151 16

1
TH-THCS Phan Huy 

Chú
26 23

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

2
TH-THCS Trần Hưng 

Đạo
33 29

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

3 THCS Ngô Sĩ Liên 43 34

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

4 THCS Mỹ Lâm 37 36
Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

5 THCS Mỹ Hưng 30 29

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

17 18 Xã An Biên 76 73 2

1
Trường THCS Hưng 

Yên
33 31

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

2
Trường THCS Đông 

Yên
43 42

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

18 19 Xã An Châu 44 42 2

1
Trường THCS Hoà 

Bình Thạnh
44 42

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

19 20 Xã An Cư 34 32 2

1
Trường THCS Phan 

Bội Châu
34 32

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

20 21 Xã An Minh 124 107 18
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1
Trường THCS Đông 

Hưng
41 35

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Tư vấn học sinh
Viên chức tư 

vấn học sinh
III V.07.07.24 1

Đại học trở lên chuyên ngành

đào tạo thuộc nhóm ngành

hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học;

Đào tạo giáo viên phù hợp với

cấp THCS

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường THCS Đông 

Hưng B
38 31

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

3
Trường THCS An 

Minh
45 41

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

21 22 Xã An Phú 164 161 6

1 Trường THCS An Phú 83 83
Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

2 Trường THCS Phú Hội 35 35

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

3
Trường THCS Vĩnh 

Hội Đông
46 43

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

22 23 Xã Ba Chúc 0

23 24 Xã Bình An 153 136 17

1
Trường THCS Bình 

An
51 45

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

2

Trường THCS

 An Lạc 29 26

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

3

Trường THCS Vĩnh 

Hoà Hiệp 43 39

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

4
Trường THCS Vĩnh 

Hòa Phú
30 26

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên



25

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

24 25 Xã Bình Giang 77 70 6

1
Trường THCS Bình 

Giang
37 33

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

2
Trường THCS Giồng 

Kè
40 37

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

25 26 Xã Bình Hòa 146 138 6

1 Trường THCS An Hòa 36 35

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên



26

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

2 THCS Bình Thạnh 31 28

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

3 THCS Quản Cơ Thành 79 75

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Giáo vụ
Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

26 27 Xã Bình Mỹ 48 47 1

1 Trường THCS Bình Thủy 48 47
Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

27 28 Xã Bình Sơn 34 32 2

1
Trường TH&THCS 

Bình Thuận
34 32

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

28 29 Xã Bình Thạnh Đông 124 116 6

1
Trường THCS Bình 

Thạnh Đông  
49 46

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  



27

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường THCS Phú 

Bình
41 39

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

3
Trường THCS Hiệp 

Xương
34 31

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

29 30 Xã Cần Đăng 81 78 2

1
Trường THCS Cần 

Đăng
81 78

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

30 31 Xã Châu Phong 134 131 3

1
Trường THCS Châu 

Phong
54 53

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

2
Trường THCS Phú 

Vĩnh 
48 47

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

3
Trường THCS Lê 

Chánh
32 31

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

31 32 Xã Châu Phú 107 101 6

1 Trường THCS Cái Dầu 63 61

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường THCS Bình 

Phú
44 40

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

32 33 Xã Châu Thành 158 149 9

1
Trường THCS Minh 

Lương
70 69

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

2
Trường THCS Minh 

Hòa
42 40 Giáo vụ

Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

3
Trường THCS Giục 

Tượng
46 40

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

33 34 Xã Chợ Mới 0

34 35 Xã Chợ Vàm 32 28 3

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

35 36 Xã Cô Tô 27 25 2

1
Trường THCS Tân 

Tuyến
27 25

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

36 37 Xã Cù Lao Giêng 114 111 3

1
THCS Nguyễn Thanh 

Sơn
42 40

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

2
THCS Trương Công 

Thận
72 71

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

37 38 Xã Định Hòa 38 36 2

1
Trường THCS Thủy 

Liễu
38 36

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

38 39 Xã Định Mỹ 0

39 40 Xã Đông Hòa 88 76 12

1
Trường Trung học cơ 

sở Đông Hòa 1
46 39

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

2
Trường Trung học cơ 

sở Đông Hòa 2
42 37

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

40 41 Xã Đông Hưng 64 53 10

1
Trường trung học cơ 

sở Vân Khánh Đông
33 31

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

2
Trường trung học cơ 

sở Đông Hưng A
31 22

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

41 42 Xã Đông Thái 104 98 4

1
Trường THCS Nam 

Thái
42 40

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

2
Trường TH và THCS 

Nam Thái A
62 58

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

42 43 Xã Giang Thành 154 137 5

1 Trường THCS Phú Mỹ 32 28

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Trường THCS Phú Mỹ 32 28

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Trường THCS Phú Mỹ 32 28

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Trường THCS Phú Mỹ 32 28

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

3
Trường THCS Tân 

Khánh Hòa
26 25

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

43 44 Xã Giồng Riềng 236 218 12

1
Trường TH&THCS 

Thạnh Hoà
62 60

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

2
Trường TH&THCS 

Bàn Thạch
43 40

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

3
Trường TH&THCS 

Nguyễn Văn Rỗ
49 42

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

4
Trường THCS Mai 

Thị Hồng Hạnh
82 76

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

44 45 Xã Gò Quao 75 75 4

1
Trường THCS Vĩnh 

Phước B
29 29

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

2
Trường Trung học cơ 

sỡ Gò Quao
46 46

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

45 46 Xã Hòa Điền 117 98 13
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hòa 

Điền 1

46 41
Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Giáo vụ
Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Tư vấn học sinh
Viên chức tư 

vấn học sinh
III V.07.07.24 1

Đại học trở lên chuyên ngành

đào tạo thuộc nhóm ngành

hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học;

Đào tạo giáo viên phù hợp với

cấp THCS

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2

Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Hòa 

Điền 2

42 34

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

3
Trường Trung học cơ 

sở Hòa Điền
29 23

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

46 47 Xã Hòa Hưng 97 93 4

1
Trường TH&THCS 

Hòa Lợi
44 42

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

2
Trường TH&THCS 

Hòa An
53 51

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

47 48 Xã Hòa Lạc 104 96 2

1
Trường THCS Hòa 

Lạc  
71 66

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

2
Trường THCS Phú 

Hiệp
33 30

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

48 49 Xã Hòa Thuận 72 65 2

1
TH&THCS Hòa 

Thuận
46 42

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

2
Trường TH&THCS 

Ngọc Hoà
26 23

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

49 50 Xã Hòn Đất 172 161 11

1
TH&THCS thị trấn 

Hòn Đất 2
39 36

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

2 TH&THCS Thổ Sơn 43 41

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

3 THCS Lình Huỳnh 33 32

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

4 THCS Thị Trấn 57 52
Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

Giáo vụ
Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

50 51 Xã Hòn Nghệ 24 17 3

1
Trường TH&THCS 

Hòn Nghệ
24 17

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

51 52 Xã Hội An 157 150 6

1
Trường THCSNguyễn 

Văn Ba 
36 34

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường THCS 

Nguyễn Văn Cưng
55 53

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

3
Trường THCS Lê 

Hưng Nhượng
66 63

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử trở 

lên hoặc Đại học Lịch sử trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

52 53 Xã Khánh Bình 76 73 3

1 THCS Khánh An 45 44

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

2 THCS Khánh Bình 31 29

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

53 54 Xã Kiên Lương 165 143 15

1 THCS Kiên Lương 70 65

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2 THCS Bình An 41 33

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

3 TH&THCS Bình Trị 54 45

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

54 55 Xã Long Điền 101 97 3

1
Trường THCS 

Nguyễn Quang Sáng
66 64

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

2
THCS Nguyễn Cao 

Cảnh
35 33

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

55 56 Xã Long Kiến 92 90 2

1 THCS Đoàn Bảo Đức 92 90

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

56 57 Xã Long Thạnh 95 91 3

1
Trường TH&THCS 

Huỳnh Tố
41 39

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

2
Trường TH&THCS 

Danh Thợi
54 52

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

57 58 Xã Mỹ Đức 86 78 3

1 Trường THCS Mỹ Đức 86 78

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử trở 

lên hoặc Đại học Lịch sử trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

58 59 Xã Mỹ Hòa Hưng 45 43 2

1
Trường THCS Ngô 

Gia Tự
45 43

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

59 60 Xã Mỹ Thuận 65 56 3

1
Trường Trung học cơ 

sở Sóc Sơn
65 56

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

60 61 Xã Ngọc Chúc 149 127 13

1
Trường Tiểu học & 

THCS Ngọc Chúc
62 54

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

2
Trường Tiểu học & 

THCS Ngọc Thành
36 30

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

3
Trường Tiểu học & 

THCS Ngọc Thuận
51 43

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

61 62 Xã Nhơn Hội 135 127 8

1 THCS Nhơn Hội 31 26

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

2 THCS Quốc Thái 73 71

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

3 THCS Phước Hưng 31 30

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

62 63 Xã Nhơn Mỹ 75 73 2

1
Trường THCS 

Nguyễn Kim Nha
75 73

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

63 64 Xã Núi Cấm 59 53 6

1
Trường THCS 

Nguyễn Bỉnh Khiêm
42 38

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

2
Trường THCS Núi 

Cấm
17 15

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

64 65 Xã Óc Eo 0

65 66 Xã Ô Lâm 78 73 4

1
Trường Trung học cơ 

sở Ô Lâm
44 40

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Nhân viên y tế 

trường học
Y sĩ IV V.08.03.07 1 Cao đẳng y sĩ đa khoa trở lên

2
Trung Trung học cơ 

sở Lương Phi
34 33

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

66 67 Xã Phú An 116 109 5

1 Trường THCS Phú An 37 35

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

2
Trường THCS Phú 

Xuân
34 30

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

3 THCS Phú Thọ 45 44
Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

67 68 Xã Phú Hòa 112 108 2

1 THCS Phú Hòa 77 74

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

2 THCS Phú Thuận 35 34

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

68 69 Xã Phú Hữu 0

69 71 Xã Phú Tân 155 150 4

1
Trường THCS Phú 

Hưng 
48 47

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

2 Trường THCS Phú Mỹ 75 71

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

3
Trường THCS Tân 

Trung
32 32

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

70 72 Xã Sơn Hải 28 22 3

1
Trường TH&THCS 

Sơn Hải
28 22

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

71 73 Xã Sơn Kiên 66 61 3

1
Trường THCS Sơn 

Bình
26 24

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

2

Trường tiểu học và 

trung học cơ sở Mỹ 

Thái

40 37
Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

72 74 Xã Tân An 93 91 2

1
Trường THCS 

Tân An
61 60

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

2
Trường THCS 

Tân Thạnh
32 31

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

73 76 Xã Tân Hội 73 64 5

1

Tiểu học và

THCS Tân

An

15 14

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

2
Tiểu học và THCS 

Tân Hội
35 29

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

3
THCS Tân

Hòa
23 21

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

74 77 Xã Tân Thạnh 41 40 1

1
Trường THCS Thuận 

Hòa
41 40

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

75 78 Xã Tây Phú 36 33 2

1
Trường THCS Tây 

Phú
36 33

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

76 79 Xã Tây Yên 70 68 2

1
Trường Trung học cơ 

sở Tây Yên
43 42

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường Trung học cơ 

sở Tây Yên A
27 26

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

77 80 Xã Thạnh Đông 134 128 6

1
Trường Tiểu học và 

THCS Thạnh Đông A
32 30

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

2
Trường Tiểu học và 

THCS Tân Hiệp A3
31 30

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

3
Trường Trung học cơ 

sở Thạnh Trị
33 31

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

4
Trường Tiểu học và 

THCS Đông Thọ
38 37

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

78 81 Xã Thạnh Hưng 60 55 5

1 THCS Thạnh Hưng 38 37

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

2 THCS Thạnh Phước 22 18

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

79 82 Xã Thạnh Lộc 106 97 9
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1
Trường THCS Thạnh 

Lộc
30 27

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

2
Trường THCS Thạnh 

Lộc 1
27 22

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

3
Trường THCS Thạnh 

Lộc 2
49 48

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

80 83 Xã Mỹ Thạnh Tây 48 46 2
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1
Trường THCS Ô Long 

Vĩ
48 46

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

81 84 Xã Thoại Sơn 0

82 86 Xã Tri Tôn 79 78 1

1
Trường THCS Thị 

trấn Tri Tôn
79 78

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

83 87 Xã U Minh Thượng 185 163 20

1
Trường TH&THCS 

An Minh Bắc 3
36 30

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường TH&THCS 

Minh Thuận 2
49 46

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 2

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

3
Trường TH&THCS 

Minh Thuận 4
40 37

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

4
Trường THCS An 

Minh Bắc
32 25

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

5
Trường THCS Minh 

Thuận 3
28 25

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

84 88 Xã Vân Khánh 46 39 3

1
Trường TH&THCS 

Vân Khánh Tây
46 39

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Giáo vụ
Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

85 89 Xã Vĩnh An 75 71 4



56

TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1
Trường THCS Vĩnh 

An
27 25

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường THCS Vĩnh 

Bình
48 46 Tư vấn học sinh

Viên chức tư 

vấn học sinh
III V.07.07.24 1

Đại học trở lên chuyên ngành

đào tạo thuộc nhóm ngành

hoặc ngành sau: Tâm lý học;

Công tác xã hội; Xã hội học;

Đào tạo giáo viên phù hợp với

cấp THCS

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

86 90 Xã Vĩnh Bình 150 144 5

1
TH&THCS Vĩnh Bình 

Nam
39 37

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
TH&THCS Vĩnh Bình 

Nam 1
61 58

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

3
TH&THCS Vĩnh Bình 

Bắc
50 49

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

87 91 Xã Vĩnh Điều 133 111 13

1
Trường THCS Vĩnh 

Phú
26 22

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

Kế toán viên 

trung cấp

Kế toán viên 

trung cấp
06.032 1

Cao đẳng chuyên ngành Kế 

toán trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường TH&THCS 

Vĩnh Điều
55 47

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Vật 

lý

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Vật lý trở lên 

hoặc Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Vật lý học, Đại 

học Lý tin trở lên  

3
Trường TH&THCS 

Vĩnh Phú B
52 42

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Tin 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Tin học, Đại 

học sư phạm Toán tin; Đại học 

sư phạm Lý tin trở lên hoặc 

Đại học Công nghệ thông tin 

trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ 

thông tin trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

88 92 Xã Vĩnh Gia 67 60 5

1
Trường THCS Lương 

An Trà
36 34

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

2
Trường TH&THCS 

Vĩnh Phước
31 26

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục công 

dân

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

công dân, Đại học sư phạm 

Giáo dục chính trị, Đại học sư 

phạm giáo dục pháp luật trở 

lên hoặc Đại học Chính trị trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Chính trị trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy 

Giáo dục thể 

chất

Giáo viên 

trung học

cơ sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Giáo dục 

Thể chất hoặc Đại học sư 

phạm Huấn luyện thể thao trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Giáo viên 

THCS dạy 

Lịch sử - Địa lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Lịch sử-Địa 

lí trở lên hoặc Đại học Lịch sử-

Địa lí trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Lịch sử hoặc Địa 

lý trở lên.

89 93 Xã Vĩnh Hanh 41 39 2

1
Trường THCS Vĩnh 

Hanh
41 39

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

90 94 Xã Vĩnh Hậu 60 57 3

1
Trường THCS Đa 

Phước
60 57

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

91 95 Xã Vĩnh Hòa 81 70 11

1
Trường THCS Hòa 

Chánh
23 20

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

2
Trường THCS Thạnh 

Yên
31 24

Giáo viên 

THCS dạy Mỹ 

thuật

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Mỹ thuật trở 

lên  hoặc Đại học Mỹ thuật trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Mỹ thuật trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học chuyên 

ngành Âm nhạc trở lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên.  

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm

V.07.07.20 1

Cao đẳng Công nghệ thiết bị 

trường học trở lên hoặc cao 

đẳng sư phạm Lý, Hóa, Sinh 

trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Thư viện viên 

hạng IV
Thư viện viên IV V.10.02.07 1

Trung cấp chuyên ngành thư 

viện trở lên hoặc Trung cấp 

trở lên chuyên ngành khác

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng, kỹ

năng nghề nghiệp chuyên ngành

thư viện do cơ quan tổ chức có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác

Văn thư viên 

trung cấp

Văn thư viên 

trung cấp
02.008 1

Trung cấp Văn thư lưu trữ trở 

lên hoặc trung cấp chuyên 

ngành khác trở lên

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp

vụ văn thư do cơ sở đào tạo có

thẩm quyền cấp đối với chuyên

ngành khác 

3
Trường THCS Thạnh 

Yên A
27 26

Giáo viên 

THCS dạy 

Tiếng Anh

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm tiếng Anh trở 

lên  hoặc Đại học Ngôn ngữ 

Anh trở lên 

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Ngôn ngữ Anh 

trở lên  

92 96 Xã Vĩnh Hòa Hưng 32 31 1

1
Trường THCS Vĩnh 

Hòa Hưng
32 31

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

93 97 Xã Vĩnh Phong 62 58 3

1
Trường THCS Vĩnh 

Phong 1
62 58

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

94 98
Xã Vĩnh Thạnh 

Trung
112 110 7

1
Trường THCS Vĩnh 

Thạnh Trung

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Ngữ 

văn

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Ngữ văn trở 

lên  hoặc Đại học Văn học trở 

lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Văn học trở lên

Giáo viên 

THCS dạy Địa 

lí

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Địa lí trở lên 

hoặc Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên trở lên   

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THPT theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Địa lí học, Đại 

học Địa lí tự nhiên  trở lên 

Giáo vụ
Viên chức 

Giáo vụ
V.07.07.21 1

Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao đẳng 

trở lên các chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm giáo vụ

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

2
Trường THCS Vĩnh 

Thạnh Trung 2
56 55

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học Âm nhạc trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

56 55

Giáo viên 

THCS dạy 

Sinh học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Sinh học trở 

lên hoặc Đại học Sinh học, 

Đại học sinh học ứng dụng trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Sinh học, Đại 

học sinh học ứng dụng trở lên

95 99 Xã Vĩnh Thuận 36 34 2

1
Trường THCS Vĩnh 

Thuận
36 34

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

Giáo viên 

THCS dạy Hóa 

học

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Hóa học trở 

lên hoặc Đại học Hóa học trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với  Đại học Hóa học trở lên 

96 100 Xã Vĩnh Trạch 0

97 101 Xã Vĩnh Tuy 134 126 4

1
Trường THCS Vĩnh 

Tuy
39 37

Giáo viên 

THCS dạy 

Công nghệ

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Công nghệ 

trở lên hoặc Đại học Công 

nghệ trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho Giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Công nghệ trở 

lên

Trường THCS Vĩnh 

Tuy
39 37

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

2
Trường THCS Vĩnh 

Phước A
28 26

Giáo viên 

THCS dạy Âm 

nhạc

Giáo viên 

trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Âm nhạc trở 

lên hoặc Đại học Âm nhạc trở 

lên 

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Âm nhạc trở lên

Trường THCS Vĩnh 

Phước A
28 26

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 

98 102 Xã Vĩnh Xương 31 30 1
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TT
Mã 

ĐV
Đơn vị

Số lượng 

người làm 

việc được 

giao

Số lượng 

người 

làm việc 

hiện có

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

dụng

Chức danh 

nghề nghiệp 

cần tuyển

Hạng 

cần 

tuyển

Mã số cần 

tuyển

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

Trình độ Chuyên môn cần 

tuyển

Trình độ Ngoại ngữ cần 

tuyển

Trình độ Tin học cần 

tuyển

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ cần tuyền

Ghi 

chú

1
THCS 

Phú Lộc
31 30

Giáo viên 

THCS dạy 

Toán

Giáo viên 

Trung học cơ 

sở

III V.07.04.32 1

Đại học sư phạm Toán học trở 

lên hoặc Đại học Toán học, 

Đại học Toán tin, Đại học 

Toán ứng dụng trở lên

Có khả năng sử dụng ngoại 

ngữ hoặc tiếng DTTS trong 

một số nhiệm vụ được giao

Có khả năng ứng dụng 

Công nghệ thông tin  

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm dành cho giáo viên 

THCS theo chương trình do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành 

đối với Đại học Toán học, Đại 

học Toán tin, Đại học Toán ứng 

dụng trở lên 
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